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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................... 

Câu 1 (5 điểm). Tìm trung bình cộng của các số sau: 

d) 5; 10; 15; 20; 25         e) 34; 44 và 36                          f) 2; 4; 6; 8 và 10 

g) 56; 34 và 123              h) 11; 13; 15 và 17 

HD 

d) Tổng của 5 số là: 5 + 10 + 15 + 20 + 25 = 75 

Trung bình cộng của 5 số là: 75 : 5 = 15 

e) Tổng của 3 số là: 34 + 44 + 36 = 114 

Trung bình cộng của 3 số là: 114 : 3 = 38 

f) Tổng của 5 số là: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30 

Trung bình cộng của 5 số là: 30 : 5 = 6 

g) Tổng của 3 số là: 56 + 34 + 123 = 213 

Trung bình cộng của 3 số là: 213 : 3 = 71 

h) Tổng của 4 số là: 11 + 13 + 15 + 17 = 56 

Trung bình cộng của 4 số là: 56 : 4 = 14 

Câu 3 (2 điểm). Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp Một như sau: 

Lớp 1A có 33 học sinh, Lớp 1B có 35 học sinh, Lớp 1C có 32 học sinh, Lớp 1D có 32 học sinh. 

Hỏi trung bình mỗi lớp Một của trường đó có bao nhiêu học sinh? 

HD 

Tổng số học sinh của khối lớp Một là: 

33 + 35 + 32 + 32 = 132 (học sinh) 

Trung bình mỗi lớp Một của trường đó có số học sinh là: 

132 : 4 = 33 (học sinh) 

Đáp số: 33 học sinh 

Câu 7 (3 điểm). Một ô tô giờ đầu đi được 42km, giờ thứ hai đi nhiều hơn giờ đầu là 6km nhưng 

đi ít hơn giờ thứ ba là 3km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi bao nhiêu ki-lô-mét? 

HD 

Giờ thứ hai đi được số ki-lô-mét là: 

42 + 6 = 48 (km) 
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Giờ thứ ba đi được số ki-lô-mét là: 

48 + 3 = 51 (km) 

Tổng quãng đường đi được trong 3 giờ là: 

42 + 48 + 51 = 141 (km) 

Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là: 

141 : 3 = 47 (km) 

Đáp số: 47km 

 


